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NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông: Nguyễn Quốc Thái
  Các Thẩm phán:                         Bà: Hoàng Thị Thu Lan
                                                   Bà: Ngô Thị Thu Thiện
Thư ký ghi biên bản phiên tòa: ông Lê Hồng Hoà  - Thư ký Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội.
Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội tham gia phiên toà: Bà Trần Thị Ngoan - Kiểm sát viên.
Trong ngày 13 tháng 11 năm 2019 tại Trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xét xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số: 313/2019/TLPT- DS  ngày 26 tháng 9 năm 2019 về việc “Tranh chấp Hợp đồng vay tài sản ”. Do bản án dân sự sơ thẩm số: 03/2019/DSST ngày 25 tháng 7 năm 2019 của Toà án nhân dân quận C, thành phố Hà Nội bị kháng cáo.
Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số: 339/2019/QĐPT- DS    ngày 15 tháng 10 năm 2019, giữa các đương sự:
 Nguyên đơn: Ông Hoàng Trọng B, sinh năm 1970.
Địa chỉ: Số 76 ngõ 189 Đường H, phường L, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.
 Người đại diện ủy quyền: Bà Đào Ngọc C, sinh năm 1972. Địa chỉ: Số 76 ngõ 189 Đường H, phường L, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. (Theo Giấy ủy quyền lập ngày 28/8/2018 tại Văn phòng công chứng Lạc Việt số công chứng 4359.2018, quyển số 02)
Bị đơn: Công ty cổ phần Bất động sản AZ. 
Địa chỉ trụ sở: Số 107 Đường S, phường H, quận C, thành phố Hà Nội.
Người đại diện theo pháp luật: Ông Bùi Viết Sơn – Chủ tịch HĐQT.
Người đại diện theo ủy quyền: Ông Nguyễn Văn Ban, phó phòng Pháp chế. (Theo Giấy ủy quyền số 02/2019/GUQ-AZ ngày 09/01/2019)
NỘI DUNG VỤ ÁN
Nguyên đơn Ông Hoàng Trọng B do Bà Đào Ngọc C đại diện theo ủy quyền trình bày:
Ngày 21/7/2010, Ông Hoàng Trọng B và Công ty cổ phần Bất động sản AZ(sau đây gọi là Công ty AZ) có ký kết Hợp đồng vay vốn số 151/24-04/01/VV10-AZ02 với nội dung: Ông B cho Công ty AZ vay số tiền 376.000.000 đồng, thời hạn vay 9 tháng, lãi suất 8%/năm để được quyền đăng ký mua sản phẩm là căn hộ 2404, tầng 24, diện tích dự kiến là 94m2 thuộc dự án đầu tư xây dựng Tòa nhà hỗn hợp AZ tại số 107 Đường S, phường H, quận C, thành phố Hà Nội. Sau khi ký kết hợp đồng, Ông B đã nộp tiền cho Công ty AZ, có phiếu thu ngày 22/7/2010, số tiền 376.000.000 đồng. 
Cũng trong ngày 21/7/2010, Ông Hoàng Trọng B và Công ty AZ có ký phụ lục 01 kèm theo hợp đồng vay vốn số 151/24-04/01/VV10-AZ02. Theo đó hai bên thỏa thuận “trường hợp do lỗi Bên A mà bên A không đảm bảo được quyền đăng ký mua sản phẩm cho bên B thì bên A có trách nhiệm trả lại toàn bộ cả gốc và lãi cho bên B, đồng thời bồi thường cho bên B một khoản là 470.000.000 VNĐ (bốn trăm bẩy mươi triệu đồng chẵn)”.
Công ty cổ phần bất động sản AZ tiếp tục gửi thông báo ngày 27/5/2011 đến Ông Hoàng Trọng B, trong nội dung thông báo đã đề nghị Ông Hoàng Trọng B đến Công ty cổ phần bất động sản AZ nộp tiền đợt 2 (số tiền nộp 20% tiếp theo của hợp đồng vay vốn) và ký hợp đồng mua bán căn hộ (thông báo ngày 27/5/2011, công ty đã thu lại). Ông B đã nộp số tiền đợt 2 là 376.000.000 đồng cho công ty AZ (phiếu thu số 033 ngày 29/6/2011). Do Ông B đã nộp số tiền đợt 2 nhưng chưa được ký hợp đồng mua bán căn hộ nên Công ty AZ đã gửi văn bản số 151/2011/CV ngày 21/9/2011 đến Ông B thông báo việc giãn thời gian ký kết hợp đồng mua bán tại dự án nhà ở AZ Lâm Viên Complex tại 107 Đường S. Trong nội dung văn bản Công ty có cam kết tính lãi suất đối với số tiền mà Ông B đã góp đợt 2 với mức lãi suất 14%/năm; thời gian tính lãi suất từ ngày 29/6/2011 đến thời điểm ký hợp đồng mua bán căn hộ, số tiền lãi này sẽ được giảm trừ vào lần thanh toán đợt tiếp theo.
Tuy nhiên, theo Quyết định số 5771/QĐ-UBND ngày 21/8/2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội thì Tòa nhà hỗn hợp AZ Lâm Viên tầng cao trung bình 29 tầng (không kể 02 tầng hầm) trong đó từ tầng 8 – 23 bố trí căn hộ ở, từ tầng 24 – 29 bố trí căn hộ ở tổ chức thông tầng. Trên thực tế hiện nay, dự án Tòa nhà hỗn hợp AZ Lâm viên đã xong phần xây thô, đang đi vào hoàn thiện và đã bàn giao cho một số hộ thì không có căn hộ sô 2404 tầng 24 vì đây là tầng bố trí căn hộ thông tầng như nội dung Quyết định số 5771/QĐ-UBND ngày 21/8/2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội. Do đó Công ty AZ không có căn hộ 04 tầng 24 để bàn giao như nội dung hợp đồng vay vốn số 151/24-04/01/VV10-AZ02 ngày 21/7/2010 đã ký có thông tin về sản phẩm kèm theo. 
Ông Hoàng Trọng B đã 03 lần làm đơn kiến nghị gửi Công ty AZ đề nghị giải quyết các vấn đề liên quan đến hợp đồng vay vốn số 151/24-04/01/VV10-AZ02 ngày 21/7/2010 nhưng không được giải quyết, cũng như không nhận được phản hồi từ người đại diện theo pháp luật của công ty.
Vì vậy, Ông Hoàng Trọng B làm đơn khởi kiện đề nghị Tòa án nhân dân quận C xem xét giải quyết buộc Công ty CP Bất động sản AZ phải thanh toán tiền nợ gốc, tiền lãi và tiền bồi thường theo quy định tại Hợp đồng, Phụ lục hợp đồng với số tiền cụ thể:
1. Số tiền nộp đợt 1 (theo phiếu thu ngày 22/7/2010 số AZT471): 376.000.000 đồng (ba trăm bảy mươi sáu triệu đồng).
2. Tiền lãi (gồm lãi trong hạn và lãi quá hạn và lãi trên nợ lãi chưa trả theo Nghị quyết 01/2019/NQ-HĐTP ngày 11/01/2019 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao) của số tiền nộp đợt 1 tính đến ngày 25/7/2019 là: 336.394.323 đồng
3. Số tiền nộp đợt 2 (Phiếu thu ngày 29/6/2011 số 033): 376.000.000 đồng (ba trăm bảy mươi sáu triệu đồng).
4. Tiền lãi vay của số tiền nộp đợt 2 (theo Nghị quyết 01/2019/NQ-HĐTP ngày 11/01/2019 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao) tính từ ngày 29/6/2011 đến ngày 25/7/2019 là: 414.236.110 đồng.
5. Số tiền 470.000.000 đồng (Bốn trăm bảy mươi triệu đồng) do Ông Hoàng Trọng B nộp cho Công ty AZ nhưng không có phiếu thu và được ghi theo phụ lục hợp đồng số 01 kèm theo hợp đồng số 151/24-04/01/VV10-AZ02 là tiền bồi thường. 
Tổng số tiền Ông Hoàng Trọng B yêu cầu Công ty cổ phần bất động sản AZ phải thanh toántính đến ngày 25/7/2019 là: 1.972.630.433 đồng (một tỷ, chín trăm bẩy mươi hai triệu, sáu trăm ba mươi nghìn, bốn trăm ba mươi ba đồng).
Về lãi suất thi hành án, nguyên đơn yêu cầu cụ thể như sau:
- Đối với số tiền phải trả (tiền gốc và tiền lãi) theo phiếu thu đợt 1 là:  712.394.323 đồng: kể từ ngày tiếp theo của ngày xét xử sơ thẩm, nếu công ty cổ phần bất động sản AZ chậm thi hành án thì mức lãi suất phải trả cho Ông Hoàng Trọng B kể từ ngày tiếp theo của ngày xét xử sơ thẩm cho đến khi thi hành án xong là 12% (bằng 150% lãi suất trong hạn) theo quy định tại Điều 13 Nghị quyết 01/2019/NQ-HĐTP ngày 11/01/2019.
- Đối với số tiền phải trả (tiền gốc và tiền lãi) theo phiếu thu đợt 2 là: 790.236.110 đồng, nếu Công ty cổ phần bất động sản AZ chậm thi hành án thì mức lãi suất phải trả cho Ông Hoàng Trọng B kể từ ngày tiếp theo của ngày xét xử cho đến khi thi hành án xong là 20% theo quy định tại Điều 13 Nghị quyết 01/2019/NQ-HĐTP ngày 11/01/2019.
[bookmark: _GoBack]- Đối với số tiền 470.000.000 do Ông Hoàng Trọng B nộp cho Công ty cổ phần bất động sản AZ nhưng không có phiếu thu và được ghi trong phụ lục 01 Hợp đồng vay vốn số 151/24-04/01/VV10-AZ02 là tiền bồi thường. Nếu Công ty cổ phần bất động sản AZ chậm thi hành án thì mức lãi suất phải trả cho Ông Hoàng Trọng B kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật cho đến khi thi hành án xong là 10% theo quy định tại Điều 13 Nghị quyết 01/2019/NQ-HĐTP ngày 11/01/2019.
Phía Bị đơn: Công ty CP Bất động sản AZ do ông Nguyễn Văn Ban đại diện ủy quyền trình bày:
Công ty cổ phần bất động sản AZ thừa nhận việc ký kết hợp đồng vay vốn số 151/24-04/01/VV10-AZ02 ngày 21/7/2010 và phụ lục hợp đồng số 01 của hợp đồng vay vốn số 151/24-04/01/VV10-AZ02 ngày 21/7/2010 giữa Công ty cổ phần bất động sản AZ và Ông Hoàng Trọng B là đúng. Sau khi ký hợp đồng và phụ lục hợp đồng, Ông Hoàng Trọng B đã 02 lần chuyển tiền cho Công ty AZ, thể hiện ở các phiếu thu ngày 22/7/2010 và 29/6/2011, tổng số tiền hai đợt là 376.000.000 x 2 = 752.000.000 đồng (Bẩy trăm năm mươi hai triệu đồng chẵn).
Thực tế hiện nay các căn hộ tầng 24 (bao gồm cả căn 2404) đều là căn duplex diện tích lớn hơn so với diện tích dự kiến trong hợp đồng nên Ông Hoàng Trọng B không tiếp tục thực hiện quyền mua bán theo nội dung đã thỏa thuận trong hợp đồng. Công ty cũng đã gửi cho Ông Hoàng Trọng B các thông báo số 13 ngày 03/01/2018, thông báo số 14 ngày 13/01/2018 và thông báo số 13 ngày 07/3/2014 mời Ông B đến Công ty để giải quyết về hợp đồng vay vốn, ký hợp đồng mua bán căn hộ. 
Nay Ông Hoàng Trọng B khởi kiện Công ty AZ đồng ý thanh toán tiền cho Ông Hoàng Trọng B với tổng số tiền hai lần đã nộp trong phiếu thu là 752.000.000 đồng và thanh toán số tiền hỗ trợ 470.000.000 đồng = 1.222.000.000đồng. Công ty cổ phần bất động sản AZ đề nghị được thanh toán làm 04 đợt: 
 Lần 1: ngày 15/5/2019, thanh toán số tiền 300.000.000 đồng.
 Lần 2: ngày 15/7/2019, thanh toán số tiền 300.000.000 đồng.
 Lần 3: ngày 15/9/2019, thanh toán số tiền 300.000.000 đồng.
 Lần 4: ngày 31/12/2019, thanh toán số tiền còn lại là 322.000.000 đồng.
Riêng đối với số tiền lãi Công ty đề nghị nguyên đơn không tính lãi.
Tại Bản án dân sự sơ thẩm số: 03/2019/DS-ST ngày 25/7/2019, Tòa án nhân dân quận C đã quyết định Áp dụng:
- Các Điều 388, 389, 391, 401, 402, 405,417, 422, 471, 474, 476  Bộ luật dân sự năm 2005.
- Khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 153, điểm a khoản 1 Điều 57, Các Điều 429, 466, 468, 688 Bộ luật dân sự năm 2015.
- Khoản 3 Điều 26; khoản 1 Điều 35; điểm a khoản 1 Điều 39; Điều 271; Điều 273; Điều 278; Điều 280 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015.
- Luật phí và lệ phí số 97 ngày 25/11/2015.
- Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.
- Nghị quyết 01/2019/NQ-HĐTP ngày 11/01/2019 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật về lãi, lãi suất, phạt vi phạm. Xử: 
1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Ông Hoàng Trọng Bvề yêu cầu đòi tiền cho vay đối với Công ty cổ phần bất động sản AZ theo hợp đồng vay vốn số 151/24-04/01/VV10-AZ02 ngày 21/7/2010 và Phụ lục hợp đồng số 01ký ngày 21/7/2010.
2. Buộc Công ty cổ phần bất động sản AZtrả cho Ông Hoàng Trọng B số tiềncụ thể như sau:
 - Số tiền gốc nộp đợt 1 (theo phiếu thu ngày 22/7/2010 số AZT471): 376.000.000 đồng (ba trăm bảy mươi sáu triệu đồng).
- Tiền lãi (gồm lãi trong hạn và lãi quá hạn của số tiền nộp đợt 1) tính đến ngày 25/7/2019 là: 336.394.323 đồng (Ba trăm ba mươi sáu triệu, ba trăm chín mươi tư nghìn, ba trăm hai mươi ba đồng).
- Số tiền gốc nộp đợt 2 (theo phiếu thu ngày 29/6/2011 số 033): 376.000.000 đồng (ba trăm bảy mươi sáu triệu đồng).
 - Tiền lãi của số tiền nộp đợt 2 tính đến ngày 25/7/2019 là: 414.236.110 đồng (bốn trăm mười bốn triệu, hai trăm ba mươi sáu nghìn, một trăm mười đồng).
 - Số tiền bồi thường theo Phụ lục hợp đồng số 01 ký ngày 21/7/2010 là: 470.000.000 đồng (Bốn trăm bảy mươi triệu đồng). 
Tổng số tiền Công ty cổ phần bất động sản AZ phải trả cho Ông Hoàng Trọng B là: 1.972.630.433 đồng (Một tỷ, chín trăm bẩy mươi hai triệu, sáu trăm ba mươi nghìn, bốn trăm ba mươi ba đồng).
3. Về lãi suất thi hành án:
- Đối với số tiền phải trả (tiền gốc và tiền lãi) theo phiếu thu đợt 1 ngày 22/7/2010: 376.000.000 đồng + 336.394.323 đồng =712.394.323 đồng. Kể từ ngày tiếp theo của ngày xét xử sơ thẩm, Công ty cổ phần bất động sản AZ còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất là 12% cho đến khi thi hành án xong.
- Đối với số tiền phải trả (tiền gốc và tiền lãi) theo phiếu thu đợt 2 ngày 29/6/2011: 376.000.000 + 414.236.110 đồng  = 790.236.110 đồng. Kể từ ngày tiếp theo của ngày xét xử sơ thẩm, Công ty cổ phần bất động sản AZ còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất là 20% cho đến khi thi hành án xong.
- Đối với số tiền Công ty cổ phần bất động sản AZ  phải bồi thường cho Ông Hoàng Trọng B: 470.000.000 đồng. Kể từ ngày tiếp theo của ngày xét xử sơ thẩm, Công ty cổ phần bất động sản AZ còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại Điều 357 và khoản 2 Điều 468 Bộ luật dân sự năm 2015.
Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7 và 9 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại các Điều 30 Luật thi hành án dân sự.
4. Về án phí: Công ty cổ phần bất động sản AZphải nộp tiền án phí dân sự sơ thẩm là: 71.178.912 đồng (Bẩy mươi mốt triệu, một trăm bẩy mươi tám nghìn, chín trăm mười hai đồng); Trả lại cho Ông Hoàng Trọng B số tiền 39.420.000 đồng (ba mươi chín triệu, bốn trăm hai mươi nghìn đồng) tiền tạm ứng án phí đã nộp theo biên lai thu số 0006577 ngày 24/12/2018 của Chi cục Thi hành án dân sự quận C, thành phố Hà Nội.
Ngoài ra bản án còn tuyên quyền kháng cáo của các bên đương sự.
          Ngày 07/8/2019 Công ty cổ phần Bất động sản AZ kháng cáo với nội dung:
- không đồng ý tính lãi suất đối với số tiền gốc nguyên đơn nộp cho công ty. 
- Không đồng ý trả tiền bồi thường, số tiền: 470.000.000đồng.
- Không đồng ý tính lãi suất Thi hành án.
- Yêu cầu tính lại án phí.
         Tại phiên tòa phúc thẩm, Nguyên đơn, Bị đơn vẫn giữ nguyên ý kiến của mình.
* Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội phát biểu: 
- Về tố tụng: Thẩm phán, thư ký thực hiện đúng các quy định của Bộ luật tố tụng dân sự. Các đương sự cũng đã chấp hành đầy đủ giấy báo gọi của Tòa án, thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của mình tại phiên tòa phúc thẩm.
Đơn kháng cáo của Nguyên đơn trong hạn luật định.
- Về nội dung kháng cáo của Bị đơn: Căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án: Ngày 21/7/2010, Công ty CP Bất động sản AZ và Ông Hoàng Trọng B đã ký hợp đồng vay vốn số 151/24-04/01/VV10-AZ02 với nội dung: Ông Hoàng Trọng B đồng ý cho Công ty CP Bất động sản AZ vay số tiền 376.000.000 đồng, mục đích sử dụng vốn vay: Đầu tư xây dựng dự án bất động sản, thời hạn vay 09 tháng kể từ ngày Hợp đồng vay vốn ký kết, lãi suất vay ấn định là 8%/năm. Tại Điều 4 của Hợp đồng ghi rõ:“ Đổi lại việc bên B cho vay vốn, bên A cam kết dành cho bên B quyền được đăng ký mua sản phẩm với các thông tin cơ bản được quy định trong Bản thông tin về sản phẩm đính kèm”. Cụ thể theo Thông tin về sản phẩm đính kèm đó là căn hộ số 04 tầng 24, diện tích dự kiến 94m2 tại Dự án đầu tư xây dựng Tòa nhà hỗn hợp AZ Lâm Viên địa chỉ tại số 107 đường Đường S, phường H, quận C, thành phố Hà Nội.
Sau khi ký kết hợp đồng, Ông Hoàng Trọng B đã có 02 lần nộp số tiền cho Công ty AZ, tổng số tiền là: 752.000.000 đồng. (thể hiện tại Phiếu thu ngày 22/7/2010 số tiền 376.000.000 đồng và phiếu thu ngày 29/6/2011 số tiền 376.000.000 đồng). Tại phụ lục hợp đồng số 01 ký ngày 21/7/2010 kèm theo hợp đồng vay vốn số 151/24-04/01/VV10-AZ02 ngày 21/7/2010 có ghi:“trường hợp do lỗi bên A mà bên A không đảm bảo được quyền đăng ký mua sản phẩm cho bên B thì bên A có trách nhiệm trả lại toàn bộ cả gốc và lãi cho bên B, đồng thời bồi thường cho bên B một khoản tiền là 470.000.000 đồng”. 
 Theo nội dung Quyết định số 5771/QĐ-UBND ngày 21/8/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và hiện nay được các bên thừa nhận: Dự án đầu tư xây dựng tại Tòa nhà hỗn hợp AZ Lâm Viên, địa chỉ tại số 107 đường Đường S, phường H, quận C, thành phố Hà Nội không có căn hộ 2404 diện tích 94m2 để đảm bảo quyền ưu tiên mua cho Ông Hoàng Trọng B. Thực tế tầng 24 của Toà nhà này được thiết kế thông tầng, không có căn hộ diện tích 94m2, nên công ty bất động sản AZ không có căn hộ để bán cho Ông B như đã cam kết, lỗi không thực hiện đúng cám kết này thuộc về Công ty bất động sản AZ. Do đó, cấp sơ thẩm chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Ông Hoàng Trọng B về yêu cầu đòi tiền gốc và yêu cầu bồi thường, buộc Công ty CP Bất động sản AZ phải có nghĩa vụ trả cho nguyên đơn số nợ gốc 752.000.000đồng và thanh toán tiền bồi thường 470.000.000 đồng và tính lãi suất theo hợp đồng vay vốn hai bên cam kết là có căn cứ. Tại cấp phúc thẩm, phía bị đơn cũng không xuất trình được chứng cứ gì mới. Do đó, không có căn cứ để chấp nhận yêu cầu kháng cáo của Bị đơn.
Đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ khoản 1 Điều 308 Bộ luật tố tụng dân sự. Giữ nguyên án sơ thẩm. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
1- Về tố tụng: 
Tòa án cấp sơ thẩm xác định quan hệ pháp luật tranh chấp, nguyên đơn, bị đơn, vụ án thuộc thẩm quyền của Tòa án nhân dân quận C là đúng quy định. Đơn kháng cáo của bị đơn trong hạn luật định.
2- Về nội dụng: Bị đơn kháng cáo không đồng ý tính lãi suất đối với khoản tiền Nguyên đơn đã nộp; Không đồng ý trả số tiền bồi thường 470.000.000đồng, Không đồng ý tính lãi suất thi hành án đối với số tiền nguyên đơn đã nộp cho công ty AZ.; Yêu cầu tính lại án phí. 
Xem xét yêu cầu kháng cáo của Bị đơn Hội đồng xét xử nhận thấy: 
* Về hợp đồng vay vốn số 151/24-04/01/VV10-AZ02 ngày 21/7/2010 giữa Công ty cổ phần bất động sản AZ và Ông Hoàng Trọng B: 
Ngày 21/7/2010, Công ty CP Bất động sản AZ và Ông Hoàng Trọng B đã ký hợp đồng vay vốn số 151/24-04/01/VV10-AZ02 với nội dung: Ông Hoàng Trọng B đồng ý cho Công ty CP Bất động sản AZ vay số tiền 376.000.000 đồng, mục đích sử dụng vốn vay: Đầu tư xây dựng dự án bất động sản, thời hạn vay 09 tháng kể từ ngày Hợp đồng vay vốn ký kết, lãi suất vay ấn định là 8%/năm. Tại Điều 4 của Hợp đồng ghi rõ:“ Đổi lại việc bên B cho vay vốn, bên A cam kết dành cho bên B quyền được đăng ký mua sản phẩm với các thông tin cơ bản được quy định trong Bản thông tin về sản phẩm đính kèm”. Cụ thể theo Thông tin về sản phẩm đính kèm đó là căn hộ số 04 tầng 24, diện tích dự kiến 94m2 tại Dự án đầu tư xây dựng Tòa nhà hỗn hợp AZ Lâm Viên địa chỉ tại số 107 đường Đường S, phường H, quận C, thành phố Hà Nội. 
			Xét về hình thức: Hợp đồng vay vốn số 151/24-04/01/VV10-AZ02 và phụ lục hợp đồng số 01 lập ngày 21/7/2010 được lập thành văn bản và do người có thẩm quyền ký là phù hợp với quy định của pháp luật. 
		Xét về nội dung: Hợp đồng vay vốn và Phụ lục hợp đồng nêu trên được các bên ký kết trên cơ sở hoàn toàn tự nguyện. Cả nguyên đơn và bị đơn đều thừa nhận đã cam kết như những nội dung trên của hợp đồng và phụ lục hợp đồng. Nội dung Hợp đồng vay vốn nêu trên phù hợp với các quy định của Bộ luật dân sự năm 2005. Do đó, Hợp đồng vay vốn số 151/24-04/01/VV10-AZ02 ngày 21/7/2010 và phụ lục hợp đồng số 01 của hợp đồng vay vốn số 151/24-04/01/VV10-AZ02 ngày 21/7/2010 giữa Công ty AZ và Ông Hoàng Trọng B có hiệu lực. 
* Về yêu cầu đòi số tiền gốc 752.000.000đồng và số tiền bồi thường 470.000.000 đồng:
Sau khi ký kết hợp đồng, Ông Hoàng Trọng B đã có 02 lần nộp số tiền cho Công ty AZ, tổng số tiền là: 752.000.000 đồng. (thể hiện tại Phiếu thu ngày 22/7/2010 số tiền 376.000.000 đồng và phiếu thu ngày 29/6/2011 số tiền 376.000.000 đồng). Tại phụ lục hợp đồng số 01 ký ngày 21/7/2010 kèm theo hợp đồng vay vốn số 151/24-04/01/VV10-AZ02 ngày 21/7/2010 có ghi: “trường hợp do lỗi bên A mà bên A không đảm bảo được quyền đăng ký mua sản phẩm cho bên B thì bên A có trách nhiệm trả lại toàn bộ cả gốc và lãi cho bên B, đồng thời bồi thường cho bên B một khoản tiền là 470.000.000 đồng”. 
Qua nghiên cứu hồ sơ vụ án thấy: Theo nội dung Quyết định số 5771/QĐ-UBND ngày 21/8/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và được các bên thừa nhận: Dự án đầu tư xây dựng tại Tòa nhà hỗn hợp AZ Lâm Viên, địa chỉ tại số 107 đường Đường S, phường H, quận C, thành phố Hà Nội không có căn hộ 2404 diện tích 94m2 để đảm bảo quyền ưu tiên mua cho Ông Hoàng Trọng B. Thực tế tầng 24 của Toà nhà này được thiết kế thông tầng, không có căn hộ diện tích 94m2, nên công ty AZ không có căn hộ để bán cho Ông B như đã cam kết, lỗi không thực hiện đúng cám kết này thuộc về Công ty bất động sản AZ. Do đó, Toà án cấp sơ thẩm chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Ông Hoàng Trọng B, buộc Công ty CP Bất động sản AZ phải có nghĩa vụ trả cho nguyên đơn số nợ gốc: 752.000.000đồng và số tiền bồi thường 470.000.000 đồng là có căn cứ. 
Tại phiên toà phúc thẩm Công ty bất động sản AZ  cũng chấp nhận thanh toán cho nguyên đơn số tiền 752.000.000 đồng và số tiền 470.000.000 đồng = 1.222.000.000đồng. 
* Về tiền lãi: Nguyên đơn yêu cầu tính lãi theo thoả thuận trong hợp đồng hai bên đã ký kết. Phía bị đơn không đồng ý tính lãi suất. Xem xét yêu cầu của hai bên đương sự. Hội đồng xét xử thấy rằng:
Tại phụ lục hợp đồng số 01 ký ngày 21/7/2010 kèm theo hợp đồng vay vốn số 151/24-04/01/VV10-AZ02 ngày 21/7/2010 có ghi: “trường hợp do lỗi bên A mà bên A không đảm bảo được quyền đăng ký mua sản phẩm cho bên B thì bên A có trách nhiệm trả lại toàn bộ cả gốc và lãi cho bên B, đồng thời bồi thường cho bên B một khoản tiền là 470.000.000 đồng”.  Xét thấy, Công ty CP Bất động sản AZ có lỗi đã không thực hiện đúng các nội dung đã cam kết tại hợp đồng vay vốn số 151/24-04/01/VV10-AZ02 ngày 21/7/2010 và phụ lục hợp đồng số 01 của hợp đồng vay vốn số 151/24-04/01/VV10-AZ02 ngày 21/7/2010. Vì vậy, căn cứ vào nội dung của Hợp đồng vay vốn và Phụ lục hợp đồng, Ông B có quyền yêu cầu số tiền lãi trên số tiền nợ gốc. Lãi suất được các bên thỏa thuận trong hợp đồng vay vốn số 151/24-04/01/VV10-AZ02 ngày 21/7/2010 là 8%/năm/số dư nợ.
Ngày 21/9/2011 Công ty AZ có văn bản số 151/2011/CV gửi đến Ông Hoàng Trọng B với nội dung: “Công ty cam kết: Tính lãi suất đối với số tiền mà quý ông/bà đã góp đợt 2 theo hợp đồng vay vốn/đặt cọc cho công ty với mức lãi suất 14%/năm. Thời gian tính lãi suất là từ ngày ông bà hoàn thành việc nộp tiền đợt 2…..”. Như vậy yêu cầu tính lãi suất của nguyên đơn là có căn cứ.
- Nguyên đơn yêu cầu trả số tiền lãi trong hạn và lãi quá hạn và lãi trên nợ lãi của số tiền nộp đợt 1 tính đến ngày 25/7/2019 là: 336.394.323 đồng. Cụ thể, từ ngày 22/7/2010 đến 22/4/2011 nguyên đơn yêu cầu lãi suất trong hạn 8%/năm theo thỏa thuận trong hợp đồng (09 tháng). Từ ngày 23/4/2011 đến ngày 31/12/2016 yêu cầu lãi suất 9%/năm theo Quyết định số 2868/QĐ-NHNN ngày 29/11/2010 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (05 năm, 08 tháng, 07 ngày). Từ ngày 01/01/2017 đến ngày xét xử, nguyên đơn yêu cầu tính lãi với lãi suất 10%/năm theo quy định của Bộ luật dân sự năm 2015 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017 (02 năm, 06 tháng, 23 ngày). Yêu cầu tính lãi này phù hợp với quy định tại Điều 474, 476 Bộ luật dân sự năm 2005; Điều 466, 468, 688 Bộ luật dân sự năm 2015 và Nghị quyết 01/2019/NQ-HĐTP ngày 11/01/2019 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao.
- Nguyên đơn yêu cầu trả tiền lãi trong hạn của số tiền nộp đợt 2 tính đến ngày 25/7/2019 là: 414.236.110đồng.Theo công văn số 151/2011/CV ngày 21/9/2011 của công ty AZ thì lãi suất của số tiền nộp đợt 2 là 14%/năm. Song nguyên đơn yêu cầu mức lãi suất 13,5%/ năm (bằng 150% của lãi suất cơ bản do ngân hàng nhà nước công bố) từ ngày 29/6/2011 đến ngày 31/12/2016 (05 năm 06 tháng 01 ngày) là phù hợp với Điều 476 Bộ luật dân sự năm 2005. Nguyên đơn yêu cầu bị đơn trả tiền lãi với mức lãi suất 14%/năm kể từ ngày 01/01/2017 đến ngày tòa án xét xử sơ thẩm vụ án 25/7/2019 (02 năm 06 tháng 23 ngày) là phù hợp với quy định tại 466, 468, 688 Bộ luật dân sự năm 2015 và Nghị quyết 01/2019/NQ-HĐTP ngày 11/01/2019 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao.
Như vậy, yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn là có căn cứ chấp nhận, cần buộc bị đơn phải thanh toán cho nguyên đơn số tiền nợ gốc, tiền bồi thường thiệt hại và nợ lãi như đã phân tích nêu trên. Tổng số tiền Công ty cổ phần bất động sản AZ phải trả cho Ông Hoàng Trọng B là: 1.972.630.433 đồng (Một tỷ, chín trăm bẩy mươi hai triệu, sáu trăm ba mươi nghìn, bốn trăm ba mươi ba đồng).
- Đối với yêu cầu của nguyên đơn về lãi suất thi hành án phù hợp với quy định tại Điều 357, khoản 2 Điều 468 Bộ luật dân sự năm 2015 và Điều 13 Nghị quyết : 01/2019/NQ-HĐTP ngày 11/01/2019 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao, nên được chấp nhận.
Do đó, không có căn cứ chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bên Bị đơn.
* Về án phí: Công ty cổ phần bất động sản AZ phải trả nợ cho nguyên đơn số tiền tổng cộng là: 1.972.630.433 đồng (Một tỷ, chín trăm bẩy mươi hai triệu, sáu trăm ba mươi nghìn, bốn trăm ba mươi ba đồng). Vì vậy, Công ty CP Bất động sản AZ chịu án phí dân sự sơ thẩm: 36.000.000 đồng + 3% x 1.172.630.433 đồng  = 71.178.912đồng là đúng quy định.
Hoàn lại cho Ông Hoàng Trọng B số tiền 39.420.000 đồng tiền tạm ứng án phí đã nộp.
- Quan điểm của Đại diện Viện Kiểm Sát phù hợp với quan điểm của Hội đồng xét xử nên chấp nhận.
Vì các lẽ trên;
QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ khoản 1 Điều 308 Bộ luật tố tụng dân sự; 
Căn cứ khoản 6 Điều 11Pháp lệnh số 10 ngày 27/02/2009 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về án phí, lệ phí Tòa án. 
Nghị Quyết 326 /UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội và danh mục án phí, lệ phí Tòa án.
 Xử: Không chấp nhận đơn kháng cáo của Công ty cổ phần bất động sản AZ. Giữ nguyên quyết định bản án dân sự sơ thẩm số 03/2019/DSST ngày 25/7/2019 của Toà án nhân dân quận C, cụ thể: 
1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Ông Hoàng Trọng Bvề yêu cầu đòi tiền cho vay đối với Công ty cổ phần bất động sản AZ theo hợp đồng vay vốn số 151/24-04/01/VV10-AZ02 ngày 21/7/2010 và Phụ lục hợp đồng số 01ký ngày 21/7/2010.
2. Buộc Công ty cổ phần bất động sản AZ trả cho Ông Hoàng Trọng B số tiền cụ thể như sau:
 - Số tiền gốc nộp đợt 1 (theo phiếu thu ngày 22/7/2010 số AZT471): 376.000.000 đồng (ba trăm bảy mươi sáu triệu đồng); Tiền lãi tính đến ngày 25/7/2019 là: 336.394.323 đồng (Ba trăm ba mươi sáu triệu, ba trăm chín mươi tư nghìn, ba trăm hai mươi ba đồng). Cộng là: 712.394.323 đồng( Bảy trăm mười hai triệu, ba trăm chín tư nghìn, ba trăm hai ba đồng).
- Số tiền gốc nộp đợt 2 (theo phiếu thu ngày 29/6/2011 số 033): 376.000.000 đồng (ba trăm bảy mươi sáu triệu đồng); Tiền lãi tính đến ngày 25/7/2019 là: 414.236.110 đồng (bốn trăm mười bốn triệu, hai trăm ba mươi sáu nghìn, một trăm mười đồng). Cộng là: 790.236.110 đồng(Bảy trăm chín mươi triệu, hai trăm ba sáu nghìn, một trăm mười đồng).
- Số tiền bồi thường theo Phụ lục hợp đồng số 01 ký ngày 21/7/2010 là: 470.000.000 đồng (Bốn trăm bảy mươi triệu đồng). 
Tổng số tiền Công ty cổ phần bất động sản AZ phải trả cho Ông Hoàng Trọng B là: 1.972.630.433 đồng (Một tỷ, chín trăm bẩy mươi hai triệu, sáu trăm ba mươi nghìn, bốn trăm ba mươi ba đồng). 
3. Về án phí dân sự sơ thẩm:
Công ty cổ phần bất động sản AZ phải nộp tiền án phí dân sự sơ thẩm là: 71.178.912 đồng (Bẩy mươi mốt triệu, một trăm bẩy mươi tám  nghìn, chín trăm mười hai đồng).
Trả lại cho Ông Hoàng Trọng B số tiền 39.420.000 đồng (ba mươi chín triệu, bốn trăm hai mươi nghìn đồng) tiền tạm ứng án phí đã nộp theo biên lai thu số 0006577 ngày 24/12/2018 của Chi cục Thi hành án dân sự quận C, Thành phố Hà Nội.
* Về án phí dân sự phúc thẩm: Công ty AZ phải chịu 300.000đồng án phí dân sự phúc thẩm được trừ vào số tiền 300.000đồng tạm ứng án phí đã nộp theo biên lai số 0007298 ngày 14/8/2019 tại Chi cục Thi hành án dân sự quận C.
Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật (Đối với các trường hợp Cơ quan thi hành án có quyền chủ động ra quyết định thi hành án) hoặc kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án (đối với các khoản tiền phải trả cho người được thi hành án) cho đến khi thì hành án xong tất cả các khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án:
- Đối với số tiền phải trả (tiền gốc và tiền lãi) theo phiếu thu đợt 1 ngày 22/7/2010 là: 712.394.323 đồng. Kể từ ngày tiếp theo của ngày xét xử sơ thẩm, Công ty cổ phần bất động sản AZ còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất là 12% cho đến khi thi hành án xong.
- Đối với số tiền phải trả (tiền gốc và tiền lãi) theo phiếu thu đợt 2 ngày 29/6/2011 là: 790.236.110 đồng. Kể từ ngày tiếp theo của ngày xét xử sơ thẩm, Công ty cổ phần bất động sản AZ còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất là 20% cho đến khi thi hành án xong.
- Đối với số tiền Công ty cổ phần bất động sản AZ  phải bồi thường cho Ông Hoàng Trọng B: 470.000.000 đồng. Công ty cổ phần bất động sản AZ còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định khoản 2 Điều 468 Bộ luật dân sự năm 2015.
Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6,7 và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự.
	Án xử công khai phúc thẩm và có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.
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